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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

“Cậu bé thợ nề hôm nay đến chơi nhà chúng tôi, mặc chiếc áo vét cắt lại từ cái áo cũ của bố và 

còn dính lại những vết vôi và thạch cao. [...] 

Chúng tôi cùng nhau chơi trò xây dựng. Cậu bé thợ nề thân yêu ấy khéo léo lạ lùng khi dựng 

lên những ngọn tháp và những chiếc cầu đứng vững tựa hồ do một phép màu nhiệm nào; cậu 

xây dựng các công trình ấy với vẻ nghiêm chỉnh và nhẫn nại của một người lớn bé nhỏ. Xây 

tháp này xong xây tháp khác, cậu nói chuyện với tôi về gia đình mình. Bố mẹ và cậu và ở trên 

một cái gác xép: bố cậu theo học lớp ban đêm để biết đọc. Chắc bố mẹ cậu thương cậu lắm, 

điều đó thấy rõ ở chỗ quần của cậu tuy xấu nhưng mặc rất ấm; người ta đã cẩn thận may lót rất 

dày, và cái cà vạt cậu đeo là do mẹ cậu tự tay thắt cho rất ngay ngắn. […] 

Đến bốn giờ, chúng tôi được ăn chiều, ngồi trên ghế da dài; và khi chúng tôi ăn xong đứng dậy, 

không hiểu tại sao bố lại không muốn tôi phủ sạch vết vôi trắng mà cái áo của cậu bé thợ nề đã 

để dây trên lưng ghế; bố giữ tay tôi lại, và mãi về sau mới tự mình phủi lấy một cách kín đáo. 

Trong khi chơi, cậu bé thợ nề đánh mất một chiếc khuy áo, mẹ tra lại cho cậu. Mặt đỏ như gấc, 

cậu chẳng nói chẳng rằng khi thấy mẹ khâu; cậu không dám thở vì quá lúng túng trước sự chăm 

sóc của mẹ đối với cậu. Tôi đưa cho cậu xem những quyển album sưu tầm những bức kí họa; 

thế là tự nhiên chẳng nghĩ đến, cậu liền bắt chước những nét nhăn nhó mặt mày vẽ trong tranh, 

tài đến nỗi bố phải bật cười.” 

(Trích “Những tấm lòng cao cả”, E.Đ. A-mi-xi, NXB Văn học, 2013) 

Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

Câu 2. Trong đoạn trích đã cho, cậu bé thợ nề đã kể cho nhân vật tôi nghe về gia đình mình. 

Em hãy ghi lại các chi tiết đó 

Câu 3. Đọc lại đoạn văn: “Đến bốn giờ, chúng tôi được ăn chiều, ngồi trên ghế da dài; và khi 

chúng tôi ăn xong đứng dậy, không hiểu tại sao bố lại không muốn tôi phủ sạch vết vôi trắng 

mà cái áo của cậu bé thợ nề đã để dây trên lưng ghế; bố giữ tay tôi lại, và mãi về sau mới tự 

mình phủi lấy một cách kín đáo”. Theo em, tại sao người bố lại không muốn con phủi sạch 

vết vôi trắng mà cái áo của cậu bé thợ nề đã để dây trên lưng ghế? 

Câu 4. Từ “lúng túng” trong đoạn trích trên có ý nghĩa gì? 
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Câu 5. Qua đoạn trích, em rút ra những bài học nào cho bản thân về cách đối xử với bạn bè 

và những người xung quanh. 

II. VIẾT (6.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về bài thơ Đưa con đi học của Tế 

Hanh. 

ĐƯA CON ĐI HỌC 

Sáng nay mùa thu sang 

Cha đưa con đi học 

Sương đọng cỏ bên đường 

Nắng lên ngời hạt ngọc 

Lúa đang thì ngậm sữa 

Xanh mướt cao ngập đầu 

Con nhìn quanh bỡ ngỡ 

Sao chẳng thấy trường đâu? 

Câu 2 (4.0 điểm)  

Viết bài văn (khoảng 500) chữ trình bày suy nghĩ về hiện tượng nói tục, chửi bậy của học 

sinh hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


